
Phụ lục: 

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% 

VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK 

(Kèm theo Công văn số:           /UBND-ĐTKT ngày         /9/2025 của UBND tỉnh) 

Số TT TÊN DOANH NGHIỆP 

A UBND tỉnh Phú Yên (trước sắp xếp) quản lý 

I Doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 

1 Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Đồng Cam 

2 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên 

3 Công ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô 

II Doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý 

1 Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên 

2 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên 

B UBND tỉnh Đắk Lắk (cũ) quản lý 

I Doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 

1 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông 

2 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar 

3 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả 

4 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Wy 

5 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Wing 

6 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp M'Đrắk 

7 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Thuần Mẫn 

8 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lắk 

9 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk  

10 Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk 

11 Công ty TNHH MTV Cà phê - Ca cao Tháng 10 

12 Công ty TNHH MTV Sản xuất kinh doanh tổng hợp Krông Ana 



II Doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý 

1 Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk 

2 Công ty TNHH hai thành viên cà phê Cư Pul 

3 Công ty TNHH chế biến thực phẩm và lâm nghiệp Đắk Lắk 

4 Công ty TNHH Cao su và Lâm nghiệp Phước Hòa Đắk Lắk 

5 Công ty TNHH hai thành viên Lâm nghiệp Phước An 

6 Công ty TNHH Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm 

7 Công ty TNHH hai thành viên Lâm nghiệp Ea H'leo 

8 Công ty Cổ phần Cà phê Phước An 

9 Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi 

10 Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pốk 

11 Công ty Cổ phần cấp nước Đắk Lắk 

12 Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk 

III Doanh nghiệp đang thực hiện thủ tục giải thể 

1 Công ty TNHH MTV cà phê Buôn Ma Thuột 

2 Công ty TNHH MTV Dray H’ling 

3 Công ty TNHH MTV cà phê - Ca cao Krông Ana 
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